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7.98.08.17.009/03/2003AnhPhạm Bảo03022111991

10.010.010.010.024/07/2003ẨnNguyễn Ngọc03022112012

10.010.010.010.026/01/2003BảoPhạm Gia03022112033

9.59.010.010.016/09/2003BìnhNguyễn Thanh03022112054

7.26.08.110.025/07/2003BìnhPhạm Thanh03022112065

6.35.07.010.023/01/2003ChiếnVõ Thành03022112076

7.78.07.47.011/12/1996CơNở Tiến03022112087

9.39.09.610.001/12/2003CườngĐỗ Thái03022112098

9.610.08.910.008/06/2003CườngVõ Hoàng03022112119

5.03.06.310.003/11/2003DoanhTạ Quang030221121210

5.94.07.310.003/09/2003DuyLê Khánh030221121311

5.34.06.47.004/03/1999DuyNguyễn Minh030221121412

4.33.04.410.009/10/2003ĐạtNguyễn030221121513

7.07.06.210.030/10/2003ĐạtTrương Nguyễn Tuấn030221121614

8.610.06.510.016/04/2003ĐiềnVương Thanh030221121715

8.68.09.110.026/11/2003ĐôngVõ Thiện030221121816

9.08.09.910.021/01/2003GiaNguyễn Hoàng030221121917

5.64.07.94.024/02/2003GiỏiTrần Văn030221122018

7.17.06.610.019/03/2003HảiNguyễn Hồng030221122119

2.10.05.20.001/12/2003HảiNguyễn Thanh030221122220

8.38.08.210.011/08/2003HảoNguyễn Văn030221122321

10.010.010.010.026/07/2003HiếuNguyễn Minh030221122622

5.44.06.110.026/03/2003HoàTrần Đức030221122723

7.97.08.510.028/04/2003HoàngLê030221122924

8.39.06.910.018/11/2003HộiĐặng Quốc030221123025

6.64.09.010.021/05/2003HuyTrần Ngọc030221123126

9.39.09.610.020/02/2003HùngNguyễn Khắc030221123227

5.94.08.17.026/08/2003KhangĐỗ Đức030221123328

9.19.09.010.022/08/2003KhánhNgô Quốc030221123529

8.19.06.410.025/11/2003KhánhNguyễn Trùng030221123630

6.46.06.110.015/11/2003KhôiPhạm Tấn030221123731

8.28.07.910.026/01/2003LâmĐặng Thanh030221124032

6.35.07.010.011/02/2003LâmNguyễn Trần Hoàng030221124133
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9.510.08.710.022/09/2003LộcBùi Hiếu030221124334

9.59.010.010.003/03/2003LộcNguyễn Tấn030221124435

6.15.07.27.010/11/2003MạnhĐặng Tiến030221124536

5.54.06.210.020/11/2003MinhNguyễn Ngọc030221124737

0.00.00.00.006/11/2003MinhPhan Khải030221124838

9.510.08.810.021/06/2003MinhPhan Ngọc Bảo030221124939

8.89.08.310.015/05/2003NamHuỳnh Hoài030221125040

9.59.010.010.025/09/2003NamTạ Tuấn030221125141

6.95.08.410.029/05/2003NghiêmNguyễn Trí030221125242

6.86.07.110.020/05/2003NguyênNguyễn An030221125343

8.08.07.510.001/02/2003NhựtĐào Công030221125444

9.510.08.810.024/06/2003PhátNguyễn Kim030221125545

8.99.08.610.023/03/2003PhátPhạm Lê Duy030221125646

8.17.09.010.019/09/2003PhiHuỳnh Hoàng030221125747

6.97.06.010.015/04/2003PhúcNguyễn Minh030221125948

9.910.09.710.026/07/2003PhúcNguyễn Trọng030221126049

7.98.07.210.012/03/2003PhụngTrần Minh030221126150

5.34.05.810.005/10/2003PhướcTrần Ngọc030221126251

9.410.08.510.019/06/2003QuangNguyễn Hữu030221126452

3.30.07.34.013/02/2003QuânNguyễn Đỗ Minh030221126553

9.59.010.010.001/08/2003QuíNguyễn Ngọc030221126654

8.27.09.310.010/09/2003QuýNguyễn Phú030221126755

9.49.09.710.006/03/2003SangTrần Công Tấn030221126856

8.99.08.510.018/11/2003SơnDư Văn Quốc030221126957

7.77.07.910.013/11/2003TàiHuỳnh Hửu030221127058

9.59.010.010.026/09/2003TàiNguyễn Đức030221127259

6.55.07.610.031/05/2003TâmNguyễn Thành030221127360

4.52.06.310.010/01/2003TânNguyễn Huỳnh Duy030221127461

8.89.08.310.027/11/2003ThanhNguyễn Ngọc030221127662

9.49.09.710.009/01/2003ThắngTrần Võ Nhật030221127763

6.05.06.69.025/03/2003ThắngVõ Văn030221127864

3.00.05.87.022/06/2003ThầmTrần Thanh030221127965

7.88.07.110.027/08/2003ThiênĐặng Hữu030221128066

8.08.07.610.007/12/2003ThịnhĐỗ Lâm030221128167

4.63.05.310.012/04/2003ThoạiNguyễn Minh030221128268

7.97.08.510.016/07/2003ThuậnNguyễn Minh030221128469

5.36.05.51.019/08/2003TiếnHuỳnh Bảo030221128570

7.37.07.110.023/03/2003TiếnNguyễn Chí030221128671

9.29.09.310.027/05/2003TínhNguyễn Văn030221128772

8.07.08.810.020/02/2003TrungTrần Quốc030221128873
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8.48.08.610.010/02/2003TrườngNguyễn Lê Nhựt030221128974

7.97.09.27.011/05/2003TrườngNguyễn Phi030221129075

7.97.08.610.013/05/2003TuấnĐỗ Duy030221129176

9.09.09.57.006/10/2003TúNguyễn Văn030221129377

4.43.05.67.021/05/2003ViệtTrần Ngọc Xuân030221129478

6.05.06.210.005/10/2003VũHồ Thanh030221129679

HG-CÐÔTÔ18C-
QTDN4.24.05.50.018/10/2000TháiPhan Phước030218132580

HG-CÐÔTÔ20E-
QTDN3.93.05.90.006/07/2002LinhTrương Quang030220147281

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM LÊ HẠNH NGUYÊN

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 18 tháng 05 năm 2023

4(4.9%)6(7.4%)9(11.1%)11(13.6%)13(16%)16(19.8%)22(27.2%)81(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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